
Danh sách model được sử dụng
Phụ tùng Mô tả Model Tên mô tả Bản vẽ Số lượng

210028-2 Bạc đạn 606ZZ 4100NH3 Máy Cắt Đá Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động 
Cơ Điện

029 1

210028-2 Bạc đạn 606ZZ 6411 Máy Khoan Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động 
Cơ Điện

006 1

210028-2 Bạc đạn 606ZZ 6412 Máy Khoan Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động 
Cơ Điện

006 1

210028-2 Bạc đạn 606ZZ 6413 Máy Khoan Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động 
Cơ Điện

006 1

210028-2 Bạc đạn 606ZZ 6841R Auto Feed Screwdriver 059 1

210028-2 Bạc đạn 606ZZ 6841R Auto Feed Screwdriver 062 1

210028-2 Bạc đạn 606ZZ BHR202 Cordless Combination Hammer 046-1 1

210028-2 Bạc đạn 606ZZ BHR241 Cordless Combination Hammer 046-1 1

210028-2 Bạc đạn 606ZZ BO4557 Finishing Sander 017 1

210028-2 Bạc đạn 606ZZ BSS610 Cordless Circular Saw 035 1

210028-2 Bạc đạn 606ZZ BSS611 Cordless Circular Saw 035 1

210028-2 Bạc đạn 606ZZ BUC250 Cordless Chain Saw 038 1

210028-2 Bạc đạn 606ZZ CC300D Cordless Cutter 027 1

210028-2 Bạc đạn 606ZZ CC301D Máy Cắt Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 027 1

210028-2 Bạc đạn 606ZZ DHR202 Cordless Combination Hammer 046-1 1

210028-2 Bạc đạn 606ZZ DHR241 Cordless Combination Hammer 046-1 1

210028-2 Bạc đạn 606ZZ DHS680 Cordless Circular Saw 036 1

210028-2 Bạc đạn 606ZZ DHS710 Cordless Circular Saw 045 1

210028-2 Bạc đạn 606ZZ DP4010 Máy Khoan 2 Tốc Độ Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Động Cơ Điện

012 1

210028-2 Bạc đạn 606ZZ DP4010 Máy Khoan 2 Tốc Độ Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Động Cơ Điện

014 1

210028-2 Bạc đạn 606ZZ DP4011 Máy Khoan 2 Tốc Độ Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Động Cơ Điện

012 1

210028-2 Bạc đạn 606ZZ DP4011 Máy Khoan 2 Tốc Độ Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Động Cơ Điện

014 1

210028-2 Bạc đạn 606ZZ DSS610 Cordless Circular Saw 035 1

210028-2 Bạc đạn 606ZZ DSS611 Cordless Circular Saw 035 1

210028-2 Bạc đạn 606ZZ DUC252 Cordless Chain Saw 038 1

210028-2 Bạc đạn 606ZZ DUC353 Máy Cưa Xích Chạy Pin 018 1

210028-2 Bạc đạn 606ZZ DUC355 Máy Cưa Xích Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 018 1

210028-2 Bạc đạn 606ZZ HR007G Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Pin

018 1

210028-2 Bạc đạn 606ZZ HR011G Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Pin

012 1

210028-2 Bạc đạn 606ZZ HR2020 Rotary Hammer 036-1 1

210028-2 Bạc đạn 606ZZ HR2021 Rotary Hammer 036-1 1

210028-2 Bạc đạn 606ZZ HR2022 Rotary Hammer 036-1 1

210028-2 Bạc đạn 606ZZ HR2230 Rotary Hammer 041-1 1

210028-2 Bạc đạn 606ZZ HR2300 Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Động Cơ Điện

050-1 1

210028-2 Bạc đạn 606ZZ HR2432 Rotary Hammer With Dust Extraction 065-1 1

210028-2 Bạc đạn 606ZZ HR2440 Rotary Hammer 036-1 1

210028-2 Bạc đạn 606ZZ HR2441 Rotary Hammer 036-1 1

210028-2 Bạc đạn 606ZZ HR2442 Rotary Hammer 036-1 1

210028-2 Bạc đạn 606ZZ HR2450 Rotary Hammer 036-1 1

210028-2 Bạc đạn 606ZZ HR2450T Rotary Hammer 036-1 1

210028-2 Bạc đạn 606ZZ HR2451 Rotary Hammer 036-1 1

210028-2 Bạc đạn 606ZZ HR2455 Rotary Hammer 036-1 1



210028-2 Bạc đạn 606ZZ HR2460 Rotary Hammer 041-1 1

210028-2 Bạc đạn 606ZZ HR2460F Rotary Hammer 041-1 1

210028-2 Bạc đạn 606ZZ HR2470 Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Động Cơ Điện

041-1 1

210028-2 Bạc đạn 606ZZ HR2470F Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Động Cơ Điện

041-1 1

210028-2 Bạc đạn 606ZZ HR2470FT Rotary Hammer 041-1 1

210028-2 Bạc đạn 606ZZ HR2470T Rotary Hammer 041-1 1

210028-2 Bạc đạn 606ZZ HR2475 Combination Hammer 041-1 1

210028-2 Bạc đạn 606ZZ HR2600 Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Động Cơ Điện

050-1 1

210028-2 Bạc đạn 606ZZ HR2601 Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Động Cơ Điện

050-1 1

210028-2 Bạc đạn 606ZZ HR2610 Combination Hammer 050-1 1

210028-2 Bạc đạn 606ZZ HR2610T Combination Hammer 050-1 1

210028-2 Bạc đạn 606ZZ HR2611F Combination Hammer 050-1 1

210028-2 Bạc đạn 606ZZ HR2611FT Combination Hammer 050-1 1

210028-2 Bạc đạn 606ZZ HR2630 Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện

050 1

210028-2 Bạc đạn 606ZZ HR2630T Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện

050 1

210028-2 Bạc đạn 606ZZ HR2631F Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện

050 1

210028-2 Bạc đạn 606ZZ HR2631FT Combination Hammer 050 1

210028-2 Bạc đạn 606ZZ HR2650 Combination Hammer with Self Dust Collecti
on

029 1

210028-2 Bạc đạn 606ZZ HR2651 Máy Khoan Đa Năng Cầm Tay Kết Hợp Lọc B
ụi Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện

029 1

210028-2 Bạc đạn 606ZZ HR2651T Combination Hammer with Self Dust Collecti
on

029 1

210028-2 Bạc đạn 606ZZ HR2652 Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay V
ới Hệ Thống Hút Bụi Hoạt Động Bằng Động 
Cơ Điện

029 1

210028-2 Bạc đạn 606ZZ HR2653 Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay V
ới Hệ Thống Hút Bụi Hoạt Động Bằng Động 
Cơ Điện

029 1

210028-2 Bạc đạn 606ZZ HR2653T Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay V
ới Hệ Thống Hút Bụi Hoạt Động Bằng Động 
Cơ Điện

029 1

210028-2 Bạc đạn 606ZZ HR2661 Combination Hammer with Self Dust Collecti
on

029 1

210028-2 Bạc đạn 606ZZ HR2663 Combination Hammer With Self Dust Collect
ion

029 1

210028-2 Bạc đạn 606ZZ HS300D Cordless Circular Saw 027 1

210028-2 Bạc đạn 606ZZ HS301D Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 027 1

210028-2 Bạc đạn 606ZZ HS6600 Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

018 1

210028-2 Bạc đạn 606ZZ HS7010 Máy cưa đĩa 018 1

210028-2 Bạc đạn 606ZZ HS7600 Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

018 1

210028-2 Bạc đạn 606ZZ HS7610 Circular Saw 018 1

210028-2 Bạc đạn 606ZZ M4101 Máy Cắt Đá Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động 
Cơ Điện

031 1

210028-2 Bạc đạn 606ZZ M5802 Circular Saw 015 1

210028-2 Bạc đạn 606ZZ M610 Drill 006 1

210028-2 Bạc đạn 606ZZ M8700 Máy Khoan Động Lực Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Động Cơ Điện

050 1

210028-2 Bạc đạn 606ZZ M9202 Máy Chà Nhám Quỹ Đạo Tròn Cầm Tay Hoạt
 Động Bằng Động Cơ Điện

017 1



210028-2 Bạc đạn 606ZZ M9204 Máy Chà Nhám Quỹ Đạo Tròn Cầm Tay Hoạt
 Động Bằng Động Cơ Điện

017 1

210028-2 Bạc đạn 606ZZ MT410 Cutter 031 1

210028-2 Bạc đạn 606ZZ MT411 Cutter 031 1

210028-2 Bạc đạn 606ZZ MT412 Cutter 031 1

210028-2 Bạc đạn 606ZZ MT560 Circular Saw 015 1

210028-2 Bạc đạn 606ZZ MT580 Circular Saw 015 1

210028-2 Bạc đạn 606ZZ MT582 Circular Saw 015 1

210028-2 Bạc đạn 606ZZ MT602 Drill 006 1

210028-2 Bạc đạn 606ZZ MT603 Drill 006 1

210028-2 Bạc đạn 606ZZ MT605 Drill 006 1

210028-2 Bạc đạn 606ZZ MT606 Máy Khoan Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động 
Cơ Điện

006 1

210028-2 Bạc đạn 606ZZ MT607 Máy Khoan Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động 
Cơ Điện

006 1

210028-2 Bạc đạn 606ZZ MT620 Drill 012 1

210028-2 Bạc đạn 606ZZ MT870 Máy Khoan Động Lực Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Động Cơ Điện

050 1

210028-2 Bạc đạn 606ZZ MT920 Finishing Sander 017 1

210028-2 Bạc đạn 606ZZ MT921 Finishing Sander 019 1

210028-2 Bạc đạn 606ZZ MT922 Máy Chà Nhám Quỹ Đạo Tròn Cầm Tay Hoạt
 Động Bằng Động Cơ Điện

017 1

210028-2 Bạc đạn 606ZZ MT924 Random Orbit Sander 017 1

210028-2 Bạc đạn 606ZZ UC250D Cordless Chain Saw 038 1

210028-2 Bạc đạn 606ZZ UC3020A Chain Saw 057 1

210028-2 Bạc đạn 606ZZ UC3020A1 Chain Saw 057 1

210028-2 Bạc đạn 606ZZ UC4020A Chain Saw 057 1

210028-2 Bạc đạn 606ZZ UC4051A Electric Chain Saw 046 1

210028-2 Bạc đạn 606ZZ UC4551A Electric Chain Saw 046 1

210028-2 Bạc đạn 606ZZ UH023G Cordless Hedge Trimmer 023 2

Ngày in 06/17/2026

Tài liệu được tổng hợp bởi đội ngũ kỹ thuật của NPOWER  Bản quyền nội dung thuộc về MAKITA
www.npower.com.vn Powered by NAVITECH | www.navitech.co


